
 1 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đình Chiến 

                                           Bà Nguyễn Thị Minh Huyền  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 
Thanh Oai, Thành phốHà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thọ Thuận -  Kiểm sát viên.   

Ngày 30 tháng 03 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, 

Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 
11/2021/TLST - HS ngày 15/03/2021 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn C; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1997; Nơi đăng 

ký NKTT: Thôn N, xã H, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 

9/12; Họ và tên bố: Nguyễn Văn G, Sinh năm: 1972; Họ và tên mẹ: Trần Thị V, 
Sinh năm: 1973; Gia đình bị cáo có 3 anh em, bị cáo là con thứ 3; Vợ, con: Chưa; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2021 đến nay. 
Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Anh Phạm Bá Ch, sinh năm 1987 (có mặt tại phiên tòa). 

Trú tại: Thôn Đ, xã X, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 04/03/2020, Phạm Bá C sinh năm 1987, trú tại thôn Đ, xã 

X, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đến quán bia An Bình của Đào Huy H sinh năm 1995 
tại Ki ốt số 02 tòa nhà HH02E khu đô thị Thanh Hà thuộc địa phận xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội để dự sinh nhật bạn là Nguyễn Công N sinh năm 1998, trú 

tại thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và khoảng 10 
người bạn khác của Nam, trong đó có Nguyễn Văn C sinh năm 1997, trú tại thôn N, 

xã H, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình dự sinh nhật, C ngồi cùng Ch 
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uống rượu, nói chuyện. Khi Ch đi vệ sinh gặp C đi từ nhà vệ sinh ra và đang đội mũ 
lưỡi trai của Ch nên Ch dùng tay trêu đùa vỗ vào đầu C 03 phát. Lúc này do đã uống 

nhiều rượu nên C nghĩ Ch đánh mình. C đi ra ngoài, nói chuyện với N về việc bị Ch 
đánh thì được N khuyên can bảo đi về trước, N tiếp tục vào bên trong ăn uống cùng 

mọi người còn C đứng một lúc ở ngoài hiên của quán bia về phía công viên cây 
xanh. Do vẫn bực tức việc bị Ch vỗ tay vào đầu nên C đi vào khu vực bếp của quán 

bia lấy 01 con dao loại dao thái lan gọt hoa quả có cán bằng nhựa dài khoảng 07cm, 
thân dao dài khoảng 10cm, rộng khoảng 02cm, giấu vào trong túi quần, rồi đi đến 

đứng đối diện cách Ch khoảng 50cm, cầm dao trên tay trái đâm 01 phát trúng vào hạ 
sườn bên trái của Ch. Sau khi đâm, C cầm dao đi ra phía trước cửa quán bia đứng. 
Tại đây C nói chuyện với N về việc mình dùng dao đâm Ch nên N chạy vào trong 

quán cùng mọi người đưa Ch đi cấp cứu, C lấy xe máy của N đi về. Ngày 05/3/2020, 
C mang xe trả N và gọi điện xin lỗi Ch rồi bỏ đi làm ở nhiều nơi không trở về địa 

phương. 
Ngày 02/02/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai ra 

quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn C. Ngày 03/02/2021, Chung bị Công an 
huyện Thanh Oai bắt. 

Hậu quả: Anh Ch bị vết thương thấu bụng vùng hạ sườn trái, được đưa đi cấp 
cứu tại bệnh viện quân Y 103 từ ngày 04/3/2020 đến ngày 12/3/2020 ra viện.    

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 2862/C09 - TT1 ngày 

27/5/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ công an, kết luận: 
Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám các chuyện khoa và 

các xét nghiệm, xác định anh Phạm Bá Ch bị vết thương thấu bụng vùng bụng - hạ 
sườn trái, thủng hỗng tràng, đã được điều trị. Hiện tại để lại các thương tích và di 

chứng sau: 
 - Sẹo vết thương vùng bụng - hạ sườn trái kích thước trung bình. 

 - Thủng hỗng tràng đã khâu vết thủng. 
 - 03 sẹo mổ nội soi ổ bụng, 03 sẹo dẫn lưu ổ bụng kích thước nhỏ. 
 Đối chiếu Bảng 1 - Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban 

hành kèm theo Thông tư số 22/2019-TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, xác định 
tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể các thương tích sau: 

 - Sẹo vết thương vùng bụng - hạ sườn kích thước trung bình: 02% (áp dụng 
Nguyên tắc 1 và Mục I.1, Chương 8). 

 - Thủng hỗng tràng đã khâu vết thủng: 26% (Mục II.1.1, (Chương 4). 
 - 03 sẹo mổ nội soi ổ bụng kích thước nhỏ: mỗi sẹo 01% (áp dụng nguyên tắc 

1, 3 và Mục I.1, Chương 8). 
 - 03 sẹo dẫn lưu ổ bụng kích thước nhỏ: mỗi sẹo 01% (áp dụng Nguyên tắc 1, 
3 và Mục I.1, Chương 8). 

 Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể quy định tại 
thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của anh Phạm Bá Chiến là: 32% (Ba mươi hai phần trăm).  
Cơ chế hình thành thương tích của anh Phạm Bá Ch: Tổn thương vùng bụng - 

hạ sườn trái do vật sắc nhọn gây nên. 
Nguyễn Văn C khai nhận: Sau khi dùng dao đâm gây thương tích cho Phạm 

Bá Ch, C cầm theo con dao và điều khiển xe máy của Nam đi về. Trên đường đi do 
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say rượu nên C bị ngã xe, rơi mất con dao trên đường nhưng Ckhông nhớ là bị ngã, 
rơi mất con dao ở đâu nên không có đủ căn cứ, tài liệu để tiến hành truy tìm đối với 

con dao này. 
Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn C đã bồi thường cho Phạm Bá Ch số tiền 

là 60.000.000 đồng, anh Ch đã nhận số tiền này và không có yêu cầu gì về bồi 
thường dân sự.    

Cáo trạng số 12 ngày 11 tháng 03 năm 2021. Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thanh Oai truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung phản ánh 

của bản cáo trạng; Ăn năn hối cải, xin được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.  

Người bị hại có quan điểm: Người bị hại có quan điểm đã nhận đủ số tiêng 
yêu cầu bồi thường. Không còn có đề nghị gì khác. 

Về trách nhiệm hình sự: có quan điểm xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự 
cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai giữ nguyên quan điểm truy 
tố bị cáo và đề nghị; 

Áp dụng: Điểm c khoản 3 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1,2 Điều 51 

BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C mức án từ  5 – 6 năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt tạm tạm giam 03/02/2021. 

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận đủ số tiền bồi thường. Không yêu 

cầu xem xét. Nên đề nghị không xem xét trong vụ án này. 
  

Về án phí hình sự: Áp dụng điều 136 BLTTHS 2015, Nghị quyết số 326/2016 

của UBTVQH, bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Ngày 04/3/2020 tại quán bia ở Ki ốt số 02 tòa nhà HH02E khu đô thị 
Thanh Hà thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Xuất phát từ việc bị 
Phạm Bá Ch dùng tay vỗ vào đầu nên Nguyễn Văn C đã dùng dao loại dao thái lan 

gọt hoa quả là hung khí nguy hiểm đâm 01 phát trúng vào hạ sườn bên trái của anh 
Ch, khiến Ch bị tổn hại 32% sức khỏe.   

Đủ cơ sơ kết luận bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội Cố ý gây thương tích, quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại đến sức khỏe của công dân. Gây mất 

trật tự tại địa phương. Bởi vậy cần có mức hình phạt nhất định để răn đe giáo dục bị 
cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo bởi lẽ: 

Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đã tự nguyện bồi thường cho 
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người bị hại. Người bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Đây là tình tiết giảm nhẹ: Theo điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, 
nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.  

[2] Về trách nhiệm dân sự: Anh Phạm Bá Ch đã nhận số tiền bồi thường 50 
triệu đồng. Hiện không còn yêu cầu gì khác, nên hội đồng xét xử không xem xét.  

[3] Vụ án trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo tính hợp pháp của 
các quyết định tố tụng và đảm bảo đúng trình tự tố tụng. 

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

1- Áp dụng: Điểm c Khoản 3 Điều 134; điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 
Bộ luật hình sự. 

- Các Điều 106, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Căn cứ theo khoản 4 Điều 585; Điều 590 Bộ luật dân sự. 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội về án phí, lệ phí. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 5 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 
tạm giam 03/02/2021. 

 Về trách nhiệm dân sự: Anh Phạm Bá Ch đã nhận số tiền bồi thường 60 
triệu đồng. Hiện không còn yêu cầu gì khác, nên hội đồng xét xử không xem xét.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm   

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, bị hại có mặt. Có quyền kháng cáo trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hà Nội; 
- VKSND huyện Thanh Oai; 
- Bị cáo;  
- Bị hại; 
- Lưu: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn 
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